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[bookmark: bookmark23][bookmark: _GoBack]ĐS6-C2-CD6. CỘNG HAI SỐ NGUYÊN TRÁI DẤU
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Quy tắc cộng hai số nguyên trái dấu:
- Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0.
- Muốn cộng hai số nguyên trái dấu không đối nhau ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) và đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.
Chú ý: Với mọi số nguyên a ta có a + 0 = 0 + a = a.
BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Cộng hai Số nguyên
Phương pháp giải: Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên trái dấu
Bài 1: Tính: 




	a) 		b) 		c) 	d)  

Bài 2: Tìm biết: 




a)  	b)  	c)  	d) 
Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 


a)  				b)  


c)  				d)  
Bài 4: Tính giá trị biểu thức: 
a) 

  			b) 	


c) 		d)  
Dạng 2: Tính giá trị biểu thức 
Phương pháp giải: Thay giá trị của biến vào biểu thức rổi áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên .
Bài 5: Tính giá trị biểu thức:


a) biết 


b) biết  


c)  biết  
Bài 6: Tính giá trị biểu thức:


a) biết 


b) biết  


c)  biết  
Dạng 3: So sánh
Phương pháp giải: Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên rồi tiến hành so sánh hai số nguyên.
Bài 7: Tính và so sánh:


a) và  


b)  và 
Bài 8: So sánh:


	a)  và  


	b)  và  


c) và 
d) Em có nhận xét tổng của một số nguyên bất kì với một số nguyên âm (nguyên dương) với số đã cho?
Bài 9: So sánh:


a)  và 


	b)  và  


c) và 
d) Em có nhận xét gì về giá trị tuyệt đối của một tổng hai số nguyên với tổng hai giá trị tuyệt đối của chúng?
Dạng 4: Bài toán thực tế
Phương pháp giải: Căn cứ vào yêu cầu đề bài, thực hiện phép cộng với hai số nguyên cho trước.


Bài 10: Số tiền của bạn Hoa tăng  nghìn đồng. Hỏi bằng bao nhiêu, nếu biết số tiền của bạn Hoa:
a) 
tăng nghìn đồng?
b) 
giảm nghìn đồng?

Bài 11: Nam có nghìn đồng. Hỏi số tiền của Nam sẽ là bao nhiêu nếu:

a) mẹ cho Nam thêm nghìn đồng?

b) Nam mua một quyển tập hết  nghìn đồng?

Bài 12: Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh vào buổi sáng là  hỏi buổi chiều nhiệt độ phòng ướp lạnh đó sẽ là bao nhiêu nếu:

a) tăng  

b) giảm 
HƯỚNG DẪN
Dạng 1: Cộng hai số nguyên khác dấu
Bài 1: 

	a) 		

b) 		

c) 	

d)  
Bài 2: 

a) 

 


b) 	

b) 

c) 

  	

d) 


Bài 3: 


a)  				b)  


c)  				d)  
Bài 4: Tính giá trị biểu thức: 

a) 



b) 

	

c) 

		
c) 
 

 
Dạng 2: Tính giá trị biểu thức 
Bài 5: 



a) Thay  vào biểu thức ta được    



b) Thay  vào biểu thức ta được   



c) Thay vào biểu thức  ta được 
Bài 6: 



a) Thay  vào biểu thức ta được   



b) Thay vào biểu thức ta được 



c) Thay vào biểu thức ta được 
Dạng 3: So sánh
Bài 7: 
a) Ta có: 



 


Vậy =
d) Ta có:






Vì  nên 
Bài 8: 


	a) Ta có  và  


	Vì  nên 


	b) Ta có  và  


	Vì  nên 


c) Ta có và 


	Vì  nên 
e) Tổng của một số nguyên bất kì với một số nguyên âm luôn nhỏ hơn số đã cho. Tổng của một số nguyên bất kì với một số nguyên dương luôn lớn hơn số đã cho.
Bài 9: 
a) Ta có:

 




Vì  nên 
	b) Ta có:






Vì  nên 
c) Ta có:






Vì  nên 
d) Giá trị tuyệt đối của một tổng hai số nguyên luôn nhỏ hơn hoặc bằng tổng hai giá trị tuyệt đối của chúng.
Dạng 4: Bài toán thực tế
Bài 10: 

a)  

b)  
Bài 11: 
Số tiền của Nam sẽ là:

a) nghìn đồng.

b) nghìn đồng.
Bài 12: 
Buổi chiều nhiệt độ phòng ướp lạnh đó sẽ là:

a)  

b) 
III.PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN
Dạng 1: Cộng hai số nguyên khác dấu 
Bài 1: Tính:
	a) 28 + (–  7) 
	b) (–  36) +  60
	c) 60 + (–  180)
	d) (– 39) + 35
Bài 2: Tính:
	a) 0 + (–  27) 

	b) (–  36) +   

	c)  
	d) (– 96) + 64
Bài 3: Tính:
	a) 16 + (– 26) 
	b) (–  15) +  4
	c) 14 + (–  6)
	d) (– 8) + 12
Bài 4: Tính:
	a) 16 + (–  16) 
	b) (–  15) +  15
	c) 0 + (- 6)

	d)  
Dạng 2: Tính giá trị biểu thức 	
Bài 5: Tính giá trị biểu thức
	a) x + (–  26), biết x = 6
	b) – 15 +  y, biết y = – 25
Bài 6: Tính giá trị biểu thức
	a) x + (– 10), biết x = – 28
	b) (– 267) +  y, biết y = –  33
Dạng 3: So sánh 
Bài 7: Tính và so sánh kết quả:
	a) 37+ (– 27)  và (–  27) + 37 
	b) 6 + (– 6)  và (–  103) + 103
Bài 8: So sánh:
	a) 123 + (– 3)  và 123
	b) (– 97) + 7 và (– 97) 
Bài 9: So sánh:
	a) 2018 + (– 3)  và  2018
	b) (– 105) + 5 và (– 105) 
	c) (– 59) + (– 10) và (–59)
Dạng 4: Bài toán thực tế 


Bài 10: Vào một buổi trưa nhiệt độ ở Hà Nội là . Nhiệt độ chiều hôm đó ở Hà Nội là bao nhiêu, biết nhiệt độ giảm đi  ?
Bài 11: Số tiền lãi của một cửa hàng tháng này so với tháng trước tăng x triệu đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu, biết rằng số tiền lãi của của hàng tháng này so với tháng trước:
	a) Tăng 2 triệu đồng ?
	b) Giảm 1 triệu đồng?
	
	-5
	
	
	
	
	-9
	
	
	


[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho 1 báº¡n Ä�á»� cáº£ nhÃ³m]Bài 12: Trong buổi học nhóm bạn An đưa ra 1 câu đố cho cả nhóm như sau:

“Cho 10 ô liên tiếp. 
Hãy điền các số thích hợp sao cho tổng 3 số ở 3 ô liền nhau bằng 0.”
Cả nhóm đã thảo luận rất sôi nôỉ và điền đầy đủ các số vào ô trống. Theo em các bạn ấy đã điền như thế nào?      
HƯỚNG DẪN
Dạng 1: Cộng hai số nguyên khác dấu 
Bài 1: Tính:
	a) 28 + (–  7) = +(28 – 7) = 21
	b) (–  36) +  60 = + (60 – 36) = 24
	c) 60 + (–  180) = - (180- 60) = - 120
	d) (– 39) + 35 = - (39 – 35) = - 4 
Bài 2: Tính:
	a) 0 + (–  27) = -27 

	b) (–  36) +    = (-36) + 36 = 0

	c)  = 18 + (-15) = 3
	d) (– 96) + 64 = - (96 -54) = - 42
Bài 3: Tính:
	a) 16 + (– 26) = - (26 – 16) = – 10 
	b) (–  15) +  4 = - 11 
	c) 14 + (–  6) = 8
	d) (– 8) + 12 = 4
Bài 4: Tính:
	a) 16 + (–  16) = 0
	b) (–  15) +  15 = 0
	c) 0 + (- 6) = -6 

	d)  = 58 + (-32) = 26
Dạng 2: Tính giá trị biểu thức 	
Bài 5: Tính giá trị biểu thức:
a) x + (–  26), biết x = 6 
Với x = 6 thì x + (–  26) = 6 + (–  26) = -20 
b) – 15 +  y, biết y = – 25
Với y = -25 thì – 15 +  y = – 15 +  (-25) = - 40 
Bài 6: Tính giá trị biểu thức:
	a) x + (– 10), biết x = – 28
Với x = -28 thì x + (– 10) = -28 + (– 10) = -38 
	b) (– 267) +  y, biết y = –  33
Với y = -33 thì (– 267) +  (-33) = - 300
Dạng 3: So sánh 
Bài 7: Tính và so sánh kết quả:
	a) 37+ (– 27)  và (–  27) + 37 
37+ (– 27) = 10
(–  27) + 37 = 10
Vậy 37+ (– 27)  = (–  27) + 37
	b) 6 + (– 6)  và (–  103) + 103
6 + (– 6)  = 0
 (–  103) + 103 = 0
 Vậy 6 + (– 6)  =(–  103) + 103
Bài 8: So sánh:
	a) 123 + (– 3)  < 123
	b) (– 97) + 7 > (– 97) 
Bài 9: So sánh:
	a) 2018 + (– 3)  <  2018
	b) (– 105) + 5 > (– 105) 
	c) (– 59) + (– 10) < (–59)
Dạng 4: Bài toán thực tế 


Bài 10: Nhiệt độ giảm đi nghĩa là nhiệt độ tăng thêm 

Vậy nhiệt độ chiều hôm đó ở Hà Nội là 33 + (-4) = 
Bài 11:  
a) Số tiền lãi của của hàng tháng này so với tháng trước tăng 2 triệu đồng vậy x = 2 ( triệu đồng)
b) Số tiền lãi của của hàng tháng này so với tháng trước giảm 1 triệu đồng nghĩa là tăng (- 1) triệu đồng. Vậy x = -1 (triệu đồng).
Bài 12: 
	-9
	-5
	14
	-9
	-5
	14
	-9
	-5
	14
	-9
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